GIÁ TRỊ THIẾT BỊ PHÒNG (XƯỞNG) TẠI CÁC KHOA NGHỀ
	TT
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Số lượng
	Giá trị thiết bị

	1
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
	          35.379.245.056 

	
	P. Thực tập PLC
	2
	            2.025.918.100 

	
	P. Thực tập Điện tử viễn thông
	1
	            3.029.489.274 

	
	P. Thực tập Thí nghiệm máy điện
	1
	                860.829.000 

	
	P. Thực tập Điện - khí nén
	1
	                395.670.000 

	
	P. Thực tập Điện tử máy tính
	1
	                492.486.654 

	
	P. Thực tập SC Máy CNC
	1
	[bookmark: _GoBack]            1.709.812.467 

	
	P. Thực tập Đo lường cảm biến
	1
	                793.295.351 

	
	P. Thực tập Kỹ thuật xung - số
	1
	                654.989.000 

	
	P. Thực tập Tự động hóa
	1
	            9.697.663.100 

	
	P. Thực tập Vi xử lý
	1
	                933.154.000 

	
	Phòng Dự án
	1
	            1.221.618.175 

	
	P. Thực tập Đo lường mạch điện
	2
	            3.877.937.250 

	
	P. Thực tập Điện cơ bản
	2
	                759.661.000 

	
	P. Thực tập Máy điện
	2
	                556.405.000 

	
	P. Thực tập Scada
	2
	            3.351.166.300 

	
	P. Thực tập Điện tử công nghiệp
	2
	            1.606.363.000 

	
	P. Thực tập Điện tử công suất
	2
	            2.795.508.385 

	
	P. Thực tập Trang bị điện
	2
	                418.503.000 

	
	P. Thực tập Mạch điện tử
	2
	                198.776.000 

	2
	KHOA CÔNG NGHỆ ĐỘNG LỰC
	          22.288.808.396 

	
	Xưởng Động cơ 
	4
	            4.947.869.497 

	
	Phòng máy tính Khoa CN Động lực (Xưởng Thí nghiệm điện)
	1
	            9.163.846.400 

	
	Xưởng Điện ôtô
	2
	            2.920.759.999 

	
	Xưởng Gầm ôtô
	3
	            2.767.732.500 

	
	Xưởng đồng sơn ôtô
	1
	            2.488.600.000 

	3
	KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	            7.369.796.940 

	
	Phòng máy tính
	12
	            7.369.796.940 

	4
	KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ
	          24.964.101.269 

	
	Xưởng CNC CN
	2
	          13.409.110.604 

	
	Xưởng CNC CB
	1
	                913.232.737 

	
	Phòng Phương pháp
	 
	                385.858.225 

	
	Xưởng Cơ điện
	1
	                164.255.000 

	
	Xưởng hàn
	1
	            2.333.454.700 

	
	Xưởng nguội
	1
	                177.640.000 

	
	Xưởng phay
	1
	            3.320.195.003 

	
	Xưởng tiện
	2
	            4.260.355.000 

	5
	KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH
	            5.877.763.300 

	
	Xưởng TT Lắp đặt & Sửa chữa ĐHKK
	2
	                734.965.000 

	
	Xưởng TT lắp đặt & sửa chữa lạnh CN
	2
	            2.562.403.000 

	
	Xưởng TT Trang bị điện & Tự động hóa
	2
	            1.370.617.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa lạnh cơ bản
	2
	                654.977.000 

	
	Xưởng TT sửa chữa máy & Thiết bị lạnh DD
	1
	                554.801.300 

	6
	KHOA CÔNG NGHỆ MAY THỜI TRANG
	            1.990.210.608 

	
	Xưởng Thiết kế rập mẫu
	1
	                  46.220.000 

	
	P. Vi tính, May & thời trang
	1
	                583.907.208 

	
	Xưởng May , May & thời trang
	3
	            1.360.083.400 

	7
	PHÒNG LAB - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	 
	                709.619.200 

	
	Phòng LAB  
	2
	                709.619.200 

	 
	TỔNG CỘNG (1 - 7) 
	 
	          98.579.544.769 



